	4. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2018
 

	4.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	

	
	
	

	
	Thực hiện tháng 2 năm 2018
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 3 năm 2018
(Triệu đồng)
	3 tháng năm 2018 
(Triệu đồng)
	Tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)
	3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước 
(%)

	Tổng số
	8.330.564
	10.905.513
	29.785.396
	126,56
	125,71

	Trong đó: Khu công nghiệp
	5.999.107
	8.420.449
	22.454.134
	127,04
	127,07

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	437.542
	507.575
	1.355.179
	134,77
	133,02

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.614.593
	1.684.115
	5.119.792
	121,68
	118,60

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	6.278.429
	8.713.823
	23.310.425
	127,10
	126,97

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	99.275
	108.721
	309.731
	139,36
	144,58

	Công nghiệp chế biến
	8.047.122
	10.604.450
	28.924.416
	126,36
	125,37

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	166.986
	174.838
	500.096
	139,02
	142,14

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	17.181
	17.504
	51.153
	85,57
	88,66








	4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010

	

	
	Thực hiện tháng 2 năm 2018
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 3 năm 2018
(Triệu đồng)
	3 tháng năm 2018 
(Triệu đồng)
	Tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ (%)
	3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước 
(%)

	Tổng số
	6.938.157
	9.081.269
	24.879.571
	124,73
	123,93

	Trong đó: Khu công nghiệp
	5.321.957
	7.374.697
	19.765.542
	125,19
	125,09

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	283.679
	328.649
	922.259
	135,93
	128,50

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.190.709
	1.225.366
	3.754.759
	119,68
	116,89

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	5.463.769
	7.527.254
	20.202.553
	125,29
	125,13

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	46.163
	49.836
	143.512
	132,68
	140,85

	Công nghiệp chế biến
	6.776.468
	8.912.274
	24.345.651
	124,62
	123,76

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	104.035
	107.597
	356.340
	137,12
	136,37

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	11.491
	11.562
	34.068
	82,83
	85,65



